SỞ NÔNG NGHIỆP &PTNT KIÊN GIANG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           CHI CỤC TRỒNG TRỌT                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 


     Kiên Giang, ngày 05 tháng 12 năm 2018
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT LÚA VỤ THU ĐÔNG
MÙA 2018 VÀ ĐÔNG XUÂN 2018-2019
 (Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018)

1. Tình hình chung

1.1. Diễn biến thời tiết:

Khu vực tỉnh Kiên Giang 10 ngày cuối của tháng 11: chịu tác động bởi rìa xa phía Tây Nam lưỡi áp lạnh cao lục địa, cùng hoàn lưu phía Tây của bão số 9. Thời kì cuối của tuần còn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động trong đới gió đông trên cao. Trong thời gian ảnh hưởng của bão số 9 tỉnh Kiên Giang phổ biến ít mưa với lượng mưa nhỏ. Gió chuyển hướng theo hoàn lưu của bão đạt mức cấp 3, có lúc cấp 4. Sau bão lượng và diện mưa tăng với diện rải rác sau giảm dần. Từ ngày 27/11 Kiên Giang cỏn chịu ảnh hưởng bởi nhiễu động trong đới gió đông trên cao, gió chuyển dần sang hướng Đông đến Đông Bắc 

Nhiệt độ trung bình 27,80C, cao nhất 33,20C, thấp nhất 23,00C. Ẩm độ trung bình 80% (thấp hơn TBNN 1%). Tổng lượng bốc hơi 33,7 mm (cao hơn TBNN 8,4 mm). Tổng số giờ nắng 62,3 giờ (thấp hơn TBNN 3,0 giờ) (Nguồn: Trung tâm KTTV-KG).
1.2. Những vấn đề đặc biệt cần lưu ý liên quan đến sản xuất:

Căn cứ vào tình hình thời tiết, giai đoạn sinh trưởng của cây lúa và tình hình phát sinh phát triển của các đối tượng dịch hại trên đồng ruộng. Chi cục Trồng trọt và BVTV dự báo tình hình dịch hại trong thời gian tới như sau: 

- Bệnh lem lép hạt: do chịu ảnh hưởng thời tiết có mưa, bão sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại trên trà lúa Đông Xuân sớm ở Vùng U Minh Thượng.
- Bệnh đạo ôn lá: sẽ gia tăng diện tích nhiễm trên trà lúa Mùa 2018 và Đông Xuân  2018-2019  nhất là trên những ruộng trồng giống nhiễm, sạ dày, bón dư phân đạm.

- Bệnh do vi khuẩn: ảnh hưởng của những cơn mưa cuối mùa sẽ tạo điều kiện cho bệnh tiếp tục phát triển gây hại. 
2. Tình hình sản xuất lúa vụ Thu Đông 2018

[image: image1.emf]Do 

thiên tai

Do sâu 

bệnh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Lúa 80.000 75.218

73.959 5,25 0,0 0

1

Châu Thành

9.500 7.510

TH

7.510 5,1

2

Giồng Riềng

26.000 30.672

TH

30.672 5,04

3

Gò Quao

3.000 1.135

TH

1.135 5,6

4

Hòn Đất

7.800 4.413

TC-TH

3.154 5,2

5

Rạch Giá

700 830

TH

830 4,67

6

Tân Hiệp

33.000 30.658

TH

30.658 5,5
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(ha)

DT Thu 

hoạch 
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 3. Tình hình sản xuất lúa vụ Mùa 2018
	TT
	Loại cây trồng
	DT kế hoạch (ha)
	DT gieo trồng  (ha)
	Tình trạng sinh trưởng
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	Do thiên tai
	Do sâu bệnh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	I
	Lúa
	60.000
	63.902
	 
	120
	
	 
	 
	 
	0
	0

	1
	U Minh Thượng
	8.000
	7.904
	ĐN-TC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Vĩnh Thuận
	12.000
	9.964
	ĐT-TC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	An Biên
	15.300
	17.461
	ĐN-TH
	120
	
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	An Minh
	22.600
	26.711
	ĐT-TC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Gò Quao
	1.600
	1.324
	Mạ-ĐN
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Hà Tiên
	500
	538
	TC
	
	
	
	
	
	
	


Lúa Mùa 2018 đã gieo sạ được 63.902 ha ha/60.000 ha, đạt 106,5% so kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện UMT, VT, AB, AM, GQ và Hà Tiên.

4.  Tiến độ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2018 
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